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Listening section

There are three tasks in this section. Attempt all three tasks.
Suggested time allocation: 30 minutes.
There are three spoken texts on the Listening section CD. Each text will be played twice. There 
will be a short break between the first and the second playings of each text. You may make notes 
at any time.

Task 1
You will hear a message. Respond to the Task 1 question in English in the space provided. 
All responses must be based on the spoken text.

Question 1
Who is the audience of this text? Provide information from the text to support your response.

	

End of Task 1



2 2019 Vietnamese  —  Question and response book

Planning space



32019 Vietnamese  —  Question and response book

Task 2
You will hear a spoken text. Respond to the Task 2 question in English in the space provided. 
All responses must be based on the spoken text.

Question 1

Identify the purpose of the text. Justify your response using information from the text.

	

End of Task 2
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Task 3
You will hear a conversation. Respond to the Task 3 question in Vietnamese in the space 
provided. All responses must be based on the spoken text.

Question 1

To what extent will they enjoy their trip? Provide four examples using information from the text. 

Họ sẽ tận hưởng chuyến đi của họ đến mức độ nào? Cung cấp bốn ví dụ được nêu ra trong bài nói.

	

End of Task 3
End of Listening section
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Reading section

There are two tasks in this section. Attempt both tasks.
Suggested time allocation: 40 minutes.

Task 4
Read the Task 4 text below. Respond to the questions in English in the spaces provided. 
All responses must be based on the text.

Chợ nổi
Chợ nổi là một loại hình chợ thường xuất hiện tại các vùng có tuyến giao thông chính là 
sông nước, nơi cả người bán và người mua đều dùng ghe và thuyền làm phương tiện di 
chuyển. Nhắc đến Tiền Giang là nhắc đến chợ nổi Cái Bè – một nét đặc trưng của vùng 
sông nước Cửu Long. 

Không chỉ mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long, chợ nổi Cái Bè  còn là 
điểm du lịch hấp dẫn giúp du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng và tìm hiểu tập quán văn 
hóa mua bán truyền thống của người dân miền Tây Nam Bộ. 

So với những chợ nổi khác ở miền Tây Nam Bộ, chợ nổi Cái Bè buôn bán suốt ngày đêm, 
là ‘trạm trung chuyển’ trái cây và sản vật đi mọi miền đất nước. Chợ thường đông nhất từ 
nửa đêm cho đến rạng sáng. Sản phẩm mua bán trao đổi ở chợ nổi Cái Bè chủ yếu là các 
loại hàng nông sản thực phẩm và trái cây của từng địa phương. Ngày nay, do nhu cầu của 
người dân địa phương và du khách, chợ nổi Cái Bè con bán cả các món ăn và thức uống. 
Các xuồng, ghe len lỏi giữa các thuyền lớn chủ yếu bán nước uống, điểm tâm sáng như hủ 
tiếu, bánh mì, cà phê ... Nét độc đáo của chợ nổi là ‘sào nào, rau củ trái ấy’, tức là trên ghe 
thuyền bán loại trái cây, mặt hàng nào thì treo lên sào cho người mua dễ nhận biết và không 
phải rao mời. 

Sông nước miền Tây mang đậm nét văn hóa đặc sắc và vẻ đẹp bình dị luôn là điểm đến thú 
vị và hấp dẫn với nhiều người. Điểm đặc biệt của chợ nổi là tính cách bình dị và gần gũi 
của người dân miền Tây Nam Bộ. Người bán không nói thách, người mua cũng không phải 
trả giá vì người dân miền Tây thật thà, chân chất, nói một cách dân dã là ‘nói sao bán vậy’. 

Nghề buôn bán trên sông nước thật chênh vênh và lắm thăng trầm. Cuộc sống càng khó 
khăn hơn khi ngày này, siêu thị mọc lên ở khắp nơi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các 
thương hồ ở chợ nổi. Tuy nhiên, cho dù văn minh hiện đại đến đâu thì chợ nổi vẫn luôn 
tồn tại. Chỉ khi nào sông cạn nước thì khi đó chợ nổi mới không còn. Và đó cũng là triết lý 
sống của những người dân ở chợ nổi miền Tây Nam Bộ. Có lẽ đó cũng chính là nét giản dị, 
hồn nhiên không thể lẫn vào đâu được của người dân miền sông nước Nam Bộ. 
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Question 1
Identify the benefits of the attraction for the two groups of people mentioned. Justify your response with 
an example of each from the text.

	

Question 2
How likely is the attraction to continue into the future?

	

End of Task 4
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Task 5
Read the Task 5 text below. Respond to the questions in Vietnamese in the spaces provided. 
All responses must be based on the text.

Trí Tuệ Nhân Tạo – Chúng ta có đang đi quá xa?
Từ Siri của Apple đến xe tự lái, trí tuệ nhân tạo đang tiến bộ một cách rất nhanh chóng. Trí 
tuệ nhân tạo trong những năm gần đây đã trở thành một phần của các chủ đề hàng ngày của 
chúng ta. Một giáo sư toán học nói rằng mọi khía cạnh học hỏi hay bất kỳ đặc tính thông 
minh đều có thể được máy tính mô phỏng chính xác. 

Về cốt lõi, trí tuệ nhân tạo là việc chế tạo những cỗ máy có thể suy nghĩ và hành động 
thông minh bao gồm các công cụ như thuật toán tìm kiếm của Google. Trong những năm 
gần đây, trí tuệ thông minh đã tiến bộ nhanh hơn nhiều so với trước đây và chúng ta sử 
dụng trí tuệ nhân tạo thường xuyên mà không nhận ra nó. Nhiều tòa soạn lớn và các hãng 
thông tấn trên thế giới đang dần giao việc viết tin thể thao, thời tiết, thị trường chứng khoán 
cho máy tính. Điều bất ngờ là máy móc có thể làm việc chặt chẽ và toàn diện hơn một số 
nhà báo. Các phần mềm có thể thu nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau rồi áp dụng quá 
trình xử lý ngôn ngữ để viết nên những các bài báo phức tạp và tinh tế hơn. 

Trong khi hầu hết các ứng dụng hiện tại được sử dụng để có tác động tích cực đến loài 
người, bất kỳ công cụ mạnh mẽ nào cũng có thể được sử dụng cho các mục đích có hại khi 
nó rơi vào tay kẻ xấu. Nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành khoa học công nghệ đã bày tỏ 
mối quan tâm về những nguy hiểm mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra. Trí thông minh nhân 
tạo thường được liên kết với nỗi sợ hãi của chúng ta rằng lĩnh vực này càng được cải thiện 
thì các hoạt động của con người càng có thể dễ dàng được thay thế bằng robot. 

Bất kỳ công nghệ mạnh mẽ nào cũng có thể bị lạm dụng. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo được 
sử dụng cho nhiều nguyên nhân tốt bao gồm tìm ra những cách mới để chữa ung thư hay 
làm cho các chiếc xe của chúng ta an toàn hơn. Vì công nghệ trí tuệ nhân tạo đang phát 
triển quá nhanh, điều quan trọng đối với chúng ta là bắt đầu tranh luận những cách tốt nhất 
để trí tuệ nhân tạo phát triển tích cực hơn trong khi giảm thiểu tiềm năng hủy diệt của nó. 
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Question 1
Giải thích các lợi ích và nguy hiểm tiềm ẩn trong tình huống được nêu trong Bài 5. Hãy chứng minh 
câu trả lời của em bằng cách nêu ra hai ví dụ cho mỗi thứ.

Explain the potential benefits and dangers in the situation outlined in Task 5. Justify your response by 
giving two examples of each from the text. 

	

Question 2
Tác giả có lập trường gì khi viết văn bản này? Hãy chứng minh cho câu trả lời của em bằng các 
thông tin trong bài.

What position has the writer taken in this text? Justify your response using information from the text.

	

End of Task 5
End of Reading section
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Writing section

There are five tasks in this section. Respond to one task in 200–300 words in Vietnamese. 
Write your response on the pages overleaf.
Suggested time allocation: 50 minutes.

Either

Task 6 (email)
Viết một email cho một học sinh từ Việt Nam, người sẽ ở nhà em hai tuần. Trong email của em, em giới 
thiệu về gia đình, bạn bè và trường học của em, nơi mà bạn ấy sẽ gặp gỡ và sinh hoạt chung.

Write an email to the exchange student from Vietnam who is going to stay with you for two weeks. In 
your email, write about your family, your friends and the school that the exchange student is going to be 
part of.

or

Task 7 (article)

Gần đây em vừa đi du lịch về. Hãy viết ký sự du lịch để thuyết phục khán giả Việt Nam chọn nơi đó 
làm điểm đến trong chuyến du lịch tới của họ.

You have recently returned from a holiday. Write a travel blog to persuade the Vietnamese audience to 
choose the same place as their next holiday destination.

or

Task 8 (letter)

Em sẽ tham dự đám cưới của anh/chị họ. Hãy viết một lá thư cá nhân cho anh, chị hoặc em họ khác 
của em ở Việt Nam về các thông tin của sự kiện đặc biệt đó và giải thích lý do tại sao em muốn cô 
ấy hoặc anh ấy có mặt tại sự kiện đó.

You are to attend your cousin’s wedding. Write a personal letter to your other cousin in Vietnam with 
information about this special event and explain why you would like to have them there.

or

Task 9 (review)

Viết một bài văn đánh giá về một tạp chí tuổi teen nói về thời trang, âm nhạc, thể thao hoặc sức 
khỏe cho bản tin của trường học của em.

Write a review of a new teenage magazine about fashion, music, sports or health for your school’s 
newsletter.
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or

Task 10 (short story)
Viết một câu truyện ngắn để minh họa một trong những câu tục ngữ nổi tiếng sau đây của Việt Nam

1)	 Tham thì thâm.
2)	 Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
3)	 Ở hiền gặp lành.

Write/create a short story that illustrates one of the following famous Vietnamese proverbs

1)	 Greed never pays.

2)	 A leopard can’t change its spots.

3)	 One good turn deserves another.

.

End of Writing tasks
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Task
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End of Writing section
End of Question and response book
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m
pl

ex
 la

ng
ua

ge
 

is 
ac

cu
ra

te
ly 

an
d 

cle
ar

ly 
de

m
on

st
ra

te
d

• 
th

e p
ur

po
se

 of
 th

e t
ex

t a
nd

 
th

e w
rit

er
’s 

pe
rs

pe
ct

ive
 an

d 
in

te
nt

io
n 

ar
e c

le
ar

ly 
ev

id
en

t
• 

su
bt

le
tie

s a
re

 re
co

gn
ise

d.

• 
a r

an
ge

 of
 in

fo
rm

at
io

n 
is 

pr
es

en
te

d,
 in

clu
di

ng
 gi

st
, 

m
ai

n 
po

in
ts

 an
d 

ob
vio

us
 

de
ta

ils
 

• 
th

e m
ea

ni
ng

 of
 fa

m
ili

ar
 

la
ng

ua
ge

 is
 ac

cu
ra

te
ly 

de
m

on
st

ra
te

d 
bu

t 
co

m
pl

ex
 la

ng
ua

ge
 m

ay
 b

e 
m

isi
nt

er
pr

et
ed

• 
th

e p
ur

po
se

 of
 th

e t
ex

t a
nd

 
th

e w
rit

er
’s 

pe
rs

pe
ct

ive
 an

d 
in

te
nt

io
n 

ar
e r

ec
og

ni
se

d
• 

su
bt

le
tie

s m
ay

 b
e o

ve
rlo

ok
ed

.

• 
es

se
nt

ia
l in

fo
rm

at
io

n 
is 

pr
es

en
te

d,
 in

clu
di

ng
 so

m
e 

m
ai

n 
po

in
ts

 an
d 

de
ta

ils
 w

hi
ch

 
m

ay
 n

ot
 al

wa
ys

 b
e r

el
ev

an
t 

• 
th

e m
ea

ni
ng

 of
 fa

m
ili

ar
 

la
ng

ua
ge

 is
 d

em
on

st
ra

te
d 

ac
cu

ra
te

ly
• 

th
e w

rit
er

’s 
ge

ne
ra

l in
te

nt
io

n 
is 

re
co

gn
ise

d 
wh

en
 ob

vio
us

 
wi

th
in

 a 
fa

m
ili

ar
 co

nt
ex

t.

• 
in

fo
rm

at
io

n 
is 

pr
es

en
te

d,
 

in
clu

di
ng

 th
e m

ea
ni

ng
 of

 
so

m
e f

am
ili

ar
 la

ng
ua

ge
 

• 
a v

er
y b

ro
ad

 ou
tli

ne
 or

 
so

m
e s

pe
cif

ic 
de

ta
ils

 of
 th

e 
wr

ite
r’s

 ge
ne

ra
l in

te
nt

io
n 

is 
de

m
on

st
ra

te
d.

• 
fra

gm
en

te
d 

in
fo

rm
at

io
n 

is 
pr

es
en

te
d 

• 
an

 is
ol

at
ed

 u
nd

er
st

an
di

ng
 

of
 w

or
ds

 an
d 

ph
ra

se
s i

s 
de

m
on

st
ra

te
d

Re
as

on
in

g a
nd

 
re

sp
on

di
ng

• 
de

ta
ile

d 
an

al
ys

is 
an

d 
th

or
ou

gh
 ev

al
ua

tio
n 

ar
e 

ev
id

en
t 

• 
pl

au
sib

le
 in

te
rp

re
ta

tio
ns

 
of

 u
nf

am
ili

ar
 la

ng
ua

ge
 ar

e 
dr

aw
n 

fro
m

 co
nt

ex
t

• 
we

ll-
co

ns
tru

ct
ed

 co
nc

lu
sio

ns
 

an
d 

we
ll-

su
bs

ta
nt

ia
te

d 
de

cis
io

ns
 ar

e m
ad

e
• 

cu
ltu

ra
l m

ea
ni

ng
s a

re
 

in
te

gr
at

ed
 in

to
 re

sp
on

se
s 

wh
er

e a
pp

ro
pr

ia
te

.

• 
de

ta
ile

d 
an

al
ys

is 
an

d 
ev

al
ua

tio
n 

ar
e e

vid
en

t 
• 

in
te

rp
re

ta
tio

ns
 of

 u
nf

am
ili

ar
 

la
ng

ua
ge

 ar
e m

ad
e f

ro
m

 
co

nt
ex

t
• 

co
nc

lu
sio

ns
 an

d 
de

cis
io

ns
 

ar
e m

ad
e,

 al
th

ou
gh

 at
 

tim
es

 ju
st

ifi
ca

tio
n 

m
ay

 b
e 

in
co

m
pl

et
e

• 
cu

ltu
ra

l m
ea

ni
ng

s a
re

 ev
id

en
t 

in
 re

sp
on

se
s b

ut
 m

ay
 n

ot
 b

e 
fu

lly
 d

ev
el

op
ed

.

• 
ba

sic
 an

al
ys

is 
an

d 
ev

al
ua

tio
n 

ar
e e

vid
en

t 
• 

co
nc

lu
sio

ns
 an

d 
de

cis
io

ns
 

ar
e m

ad
e b

ut
 of

te
n 

la
ck

 
ju

st
ifi

ca
tio

n
• 

ob
vio

us
 cu

ltu
ra

l m
ea

ni
ng

s a
re

 
id

en
tif

ie
d.

• 
lit

tle
 ev

id
en

ce
 of

 b
as

ic 
an

al
ys

is 
or

 ev
al

ua
tio

n 
is 

pr
es

en
t 

• 
co

nc
lu

sio
ns

 an
d 

de
cis

io
ns

 
m

ay
 b

e m
ad

e b
ut

 la
ck

 
ju

st
ifi

ca
tio

n
• 

ob
vio

us
 cu

ltu
ra

l m
ea

ni
ng

s 
m

ay
 b

e i
de

nt
ifi

ed
.

• 
no

 ev
id

en
ce

 of
 an

al
ys

is 
or

 
ev

al
ua

tio
n 

is 
pr

es
en

te
d 

• 
re

sp
on

se
s a

re
 m

in
im

al
.
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m
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en
sio

n
A

B
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D
E

Ca
nd

id
at

e r
es
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ns

es
 h

av
e t

he
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ng
 ch
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te
ris
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Kn
ow

in
g a

nd
 u

sin
g 

la
ng

ua
ge

 fe
at
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• 
a w

id
e r

an
ge

 of
 vo

ca
bu

la
ry

 
an

d 
gr

am
m

ar
 is

 u
se

d 
ef

fe
ct

ive
ly

• 
wh

er
e c

om
pl

ex
 la

ng
ua

ge
 is

 
us

ed
, e

rro
rs

 d
o n

ot
 d

et
ra

ct
 

fro
m

 th
e o

ve
ra

ll m
ea

ni
ng

• 
a r

an
ge

 of
 co

he
siv

e d
ev

ice
s i

s 
us

ed
 to

 lin
k a

sp
ec

ts 
of

 th
e t

ex
t

• 
re

gis
te

r i
s a
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ro

pr
ia

te
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 th
e 

sit
ua

tio
n

• 
sp

el
lin

g,
 p

un
ct

ua
tio

n 
an

d 
wo

rd
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de
r d

isp
la

y a
 h

igh
 

de
gr

ee
 of

 ac
cu

ra
cy

.

• 
a r

an
ge

 of
 vo

ca
bu

la
ry

 an
d 

gr
am

m
ar

 is
 u

se
d 

ef
fe

ct
ive

ly,
 

al
th

ou
gh

 w
ith

 so
m

e e
rro

rs
• 

se
le

ct
ed

 co
he

siv
e d

ev
ice

s a
re

 
us

ed
 to

 lin
k a

sp
ec

ts
 of

 th
e 

te
xt

• 
re

gis
te

r i
s u

su
al

ly 
ap

pr
op
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 th
e s

itu
at

io
n

• 
sp

el
lin

g,
 p

un
ct

ua
tio

n 
an

d 
wo

rd
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de
r d

isp
la

y 
a r

ea
so

na
bl

e d
eg

re
e o

f 
ac

cu
ra

cy
.

• 
a r

an
ge

 of
 fa

m
ili

ar
 vo

ca
bu

la
ry

 
an

d 
gr

am
m

ar
 is

 u
se

d,
 

al
th

ou
gh

 er
ro
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 ar

e e
vid

en
t

• 
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 co
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e d
ev
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re
 

us
ed

 to
 co
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ec

t s
im

pl
e i

de
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• 
th

e r
eg

ist
er

 u
se

d 
is 

ge
ne

ra
lly

 
co

ns
ist

en
t

• 
sp

el
lin

g,
 p

un
ct

ua
tio

n 
an

d 
wo

rd
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de
r w

ill
 co

nt
ai

n 
in

ac
cu

ra
cie

s.

• 
so

m
e f

am
ili

ar
 vo

ca
bu

la
ry

 an
d 

gr
am

m
ar

 is
 u

se
d,

 al
th

ou
gh

 
fre
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en

t e
rro

rs
 ar

e m
ad

e
• 

so
m

e s
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e l

in
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ng
 w
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ds

 
ar

e u
se

d,
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ut
 th

e m
ea
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ng
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a w
ho

le
 is

 fr
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m
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te
d

• 
er

ro
rs

 in
 sp

el
lin

g,
 p

un
ct

ua
tio

n 
an

d 
wo

rd
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r h

in
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r 
m

ea
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ng
.

• 
re

sp
on

se
s m

ay
 b

e b
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ic 
se

nt
en

ce
s u

sin
g w

el
l-

re
he
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se

d 
wo

rd
s a

nd
 p

hr
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• 
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en
t e

rro
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e e

vid
en

t.
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ea
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g a

nd
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di
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• 

wr
itt

en
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m
m
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tio
n 
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on
sis

te
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to
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e 
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nv

en
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ns
 of

 th
e t

ex
t t

yp
e

• 
th

e w
rit

er
’s 

id
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s a
nd
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es
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e c
on

ve
ye

d 
ef

fe
ct

ive
ly 
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th

 fl
ex
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ty 
an

d 
or
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lit
y

• 
wr

itt
en
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xt

 is
 w

el
l-o

rg
an

ise
d 

an
d 

di
sp

la
ys

 a 
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gh
 le

ve
l o

f 
co

he
re
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e
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an

 u
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er
st

an
di

ng
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d 
re

sp
on

se
 to

 cu
ltu

ra
l c

on
te

xt
s 

is 
cle

ar
ly 

ev
id

en
t i

n 
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e 
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.

• 
wr

itt
en

 co
m

m
un

ica
tio

n 
ge

ne
ra

lly
 ad

he
re

s t
o t

he
 

co
nv

en
tio

ns
 of

 th
e t

ex
t t

yp
e

• 
th

e w
rit

er
’s 

id
ea

s,
 in

fo
rm

at
io

n 
an

d 
m

ea
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ng
 ar

e u
su

al
ly 

co
m

m
un

ica
te

d 
cle

ar
ly,

 
al

th
ou

gh
 er

ro
rs

 m
ay
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r i
n 

co
m

pl
ex

 la
ng

ua
ge

• 
wr

itt
en

 te
xt

 is
 or

ga
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se
d 

an
d 

is 
ge

ne
ra

lly
 co

he
re

nt
• 

an
 u

nd
er

st
an

di
ng

 an
d 

re
sp

on
se

 to
 cu

ltu
ra

l c
on

te
xt

s 
m

ay
 b

e e
vid

en
t i

n 
th

e w
rit

in
g.

• 
wr

itt
en

 co
m

m
un

ica
tio

n 
m

ay
 

fe
at

ur
e s
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e a

sp
ec

ts
 of

 th
e 

te
xt
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pe

• 
sim

pl
e i

de
as

 ar
e c

on
ve

ye
d 

ef
fe

ct
ive

ly 
• 
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sa

tio
n 

of
 th

e w
rit

te
n 

te
xt
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 b
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ic 

an
d 

di
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so

m
e c
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er

en
ce

• 
th

e w
rit

in
g s

ho
ws
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m

e 
re

co
gn

iti
on

 of
 cu

ltu
ra

l 
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nt
ex

ts
.

• 
wr

itt
en

 co
m

m
un

ica
tio

n 
m

ay
 

no
t a

lw
ay

s b
e a

pp
ro

pr
ia

te
 to

 
th

e t
ex

t t
yp

e
• 

so
m

e s
im

pl
e i
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e 

co
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• 
wr

itt
en
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xt
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s c
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er
en
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• 
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e w
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re
co
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l 
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.
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